[bookmark: _GoBack]Phụ lục I
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC
	STT
	Khung danh mục vị trí việc làm
	
Ghi chú

	I
	Đại học
	 

	A
	Vị trí việc làm Hội đồng quản lý

	1. 
	Chủ tịch Hội đồng đại học
	

	2. 
	Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Học viện
	

	3. 
	Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học
	

	4. 
	Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện
	

	5. 
	Thư ký Hội đồng Đại học
	

	6. 
	Thư ký Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng Học viện
	

	7. 
	Thành viên Hội đồng Đại học
	

	8. 
	Thành viên Hội đồng Trường, Thành viên Hội đồng Học viện
	

	B
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
	

	I.I
	Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý Đại học

	1
	Giám đốc đại học
	

	2
	Phó Giám đốc đại học
	

	3
	Chánh Văn phòng Đại học, Trưởng ban Ban chức năng thuộc đại học 
	

	4
	Phó Chánh Văn phòng Đại học, Phó Trưởng ban Ban chức năng thuộc đại học 
	

	5
	Trưởng phòng thuộc Văn phòng
	

	6
	Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng
	

	I.II
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức,  đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học (Trường Đại học, phân hiệu, Văn phòng, Ban, Khoa, Viện nghiên cứu, Trung tâm, Hội đồng khoa học, Nhà xuất bản)

	1
	Hiệu trưởng, Viện trưởng và tương đương

	2
	Phó Hiệu trưởng, Phó Viện trưởng và tương đương
	

	3
	Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm và tương đương 
	

	4
	Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa khoa, Phó Giám đốc Trung tâm và tương đương 
	

	5
	Trưởng Bộ môn thuộc khoa, Trưởng phòng thí nghiệm thuộc khoa và tương đương
	

	6
	Phó Trưởng Bộ môn thuộc khoa, Phó Trưởng phòng thí nghiệm thuộc khoa và tương đương
	

	I.III
	VTVL lãnh đạo, quản lý các tổ chức cấu thành đơn vị thuộc và trực thuộc của Đại học (phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, trường đại học, trường phổ thông, trường mầm non)

	   1
	Trưởng khoa, Chủ nhiệm khoa, Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm, Hiệu trưởng và tương đương
	

	2
	Phó Trưởng khoa, Phó Chủ nhiệm khoa, Phó Viện trưởng,  Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Hiệu trưởng và tương đương
	

	3
	Trưởng Bộ môn, Trưởng phòng thí nghiệm, Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Giám đốc Chương trình, Giám đốc xưởng 
	

	4
	Phó Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng phòng thí nghiệm, Phó Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Phó Giám đốc Chương trình, Phó Giám đốc xưởng  
	

	5
	Trưởng phòng chức năng và tương đương, Chánh Văn phòng, Giám đốc, Trạm trưởng
	

	6
	Phó Trưởng phòng chức năng và tương đương, Phó Chánh Văn phòng, Phó Giám đốc, Phó Trạm trưởng
	

	II
	Trường Đại học/Học viện thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ

	A
	Vị trí việc làm Hội đồng quản lý 

	1
	Chủ tịch Hội đồng trường Đại học/ Chủ tịch Hội đồng Học viện
	

	2
	Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học/ Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện
	

	3
	Thư ký Hội đồng trường Đại học Thư ký Hội đồng Học viện
	

	4
	Thành viên Hội đồng trường Đại học/ Thành viên Hội đồng Học viện
	

	5
	Chủ tịch Hội đồng Trường (đơn vị cấp 2 thuộc Trường đại học/Học viện) 
	Trường thuộc trường Đại học

	6
	Phó Chủ tịch Hội đồng Trường (đơn vị cấp 2 thuộc Trường đại học/Học viện) 
	

	7
	Thư ký Hội đồng Trường (đơn vị cấp 2 thuộc Trường đại học/Học viện) 
	

	8
	Thành viên Hội đồng Trường (đơn vị cấp 2 thuộc Trường đại học/Học viện) 
	

	B
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 

	 II.I
	Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý Trường đại học/Học viện (đơn vị cấp 1)

	1
	Hiệu trưởng Trường đại học; Giám đốc Học viện
	

	2
	Phó hiệu trưởng Trường đại học; Phó Giám đốc học viện
	

	3
	Chánh Văn phòng trường; Chánh Văn phòng Học viện; Trưởng ban Ban chức năng thuộc Học viện và tương đương 
	

	4
	Phó Chánh Văn phòng trường; Phó Chánh Văn phòng Học viện;  Phó Trưởng ban Ban chức năng thuộc Học viện và tương đương 
	

	   5
	Trưởng phòng thuộc Văn phòng
	

	   6
	Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng
	

	II.II
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Trường đại học/ Học viện (đơn vị cấp 2)

	1
	Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Viện trưởng, Giám đốc phân hiệu, Giám đốc Trung tâm và tương đương 
	Bộ môn thuộc trường đại học

	    2
	Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng, Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc phân hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm và tương đương 
	

	    3
	Giám đốc Ban Quản lý, Giám đốc Nhà xuất bản, Giám đốc xưởng, Giám đốc Thư viện và tương đương
	Trạm (y tế, biến áp), Trại

	    4
	Phó Giám đốc Ban Quản lý, Phó Giám đốc Nhà xuất bản, Phó Giám đốc xưởng, Phó Giám đốc Thư viện và tương đương
	

	     5
	Hiệu trưởng Trường 
	Trường thuộc trường đại học

	    6
	Phó Hiệu trưởng Trường
	

	II.III
	VTVL lãnh đạo, quản lý tổ chức, đơn vị cấu thành đơn vị thuộc, trực thuộc trường đại học/ Học viện (đơn vị cấp 3)

	1
	Trưởng Bộ môn, Trưởng phòng thí nghiệm và tương đương
	Bộ môn thuộc Khoa, Viện, phân hiệu

	2
	Phó Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng phòng thí nghiệm và tương đương
	

	3
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng thuộc Khoa, Viện, Phân hiệu

	4
	Chánh Văn phòng
	

	5
	Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm 
	Phòng thuộc Phân hiệu, Nhà xuất bản, Tạp chí, Thư viện, Công ty; Trung tâm thuộc Phân hiệu, Viện

	  6
	Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm
	

	III
	Trường Cao đẳng Sư phạm

	A
	Vị trí việc làm Hội đồng quản lý

	1
	Chủ tịch Hội đồng trường
	

	2
	Phó Chủ tịch Hội đồng trường
	

	3
	Thư ký Hội đồng trường
	

	4
	Thành viên Hội đồng trường
	

	5
	Chủ tịch Hội đồng Trường (đơn vị cấp 2 thuộc Trường CĐSP) 
	Trường MN, TH thuộc trường CĐSP (Trường thực hành sư phạm)

	6
	Phó Chủ tịch Hội đồng Trường (đơn vị cấp 2 thuộc Trường CĐSP) 
	

	7
	Thư ký Hội đồng (đơn vị cấp 2 thuộc Trường CĐSP) 
	

	8
	Thành viên Hội đồng (đơn vị cấp 2 thuộc Trường CĐSP) 
	

	   B
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 
	

	III.I
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Sư phạm

	1
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm
	

	2
	Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm
	

	III.II
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm (đơn vị cấp 1 thuộc trường Cao đẳng Sư phạm)

	1
	Trưởng khoa, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm
	Bộ môn thuộc trường CĐSP

	     2
	Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng, Phó Giám đốc Trung tâm 
	

	     3
	Giám đốc Ban Quản lý, Trưởng trạm và tương đương
	Ban Quản lý ký túc xá, Ban quản lý sinh viên

	     4
	Phó Giám đốc Ban Quản lý và tương đương
	

	     5
	Hiệu trưởng Trường 
	Trường thuộc trường CĐSP

	     6
	Phó Hiệu trưởng Trường
	

	  III.III
	Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấu thành tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm (đơn vị cấp 2 thuộc trường Cao đẳng Sư phạm)

	   1
	Trưởng Bộ môn và tương đương 
	

	2
	Phó Trưởng Bộ môn và tương đương 
	






                                                       Phê duyệt của lãnh đạo

